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652 Hờ Ngọc Van 4A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 8 8 8,25 8

653 Lầu Thị Mai Vinh 4A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 8,5 8,5 7,75 7

654 Lầu Thị Xuân 4A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7,5 7,5 7,25 5,5

655 Ly Thị Xuyến 4A3 TH xã Hua Thanh Huyện Điện Biên 7 5,25 7 5,25

656 Tòng Hoàng Anh 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 6 6,5 8

657 Lò Việt Anh 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7 7,5 7

658 Nguyễn Thu Anh 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4 2,5 5,25 7

659 Quàng Xuân Bắc 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7,5 5,25 8

660 Phạm Gia Bảo 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 6,5 6

661 Lường Đức Cường 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8,5 6 8

662 Lò Thành Đạt 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 1 5,5 5

663 Ngô Huỳnh Đức 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9,5 5,75 7

664 Nguyễn Minh Đức 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 5,5 5

665 Lò Thị Thùy Dung 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8,5 5,25 5

666 Lò Đức Duy 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 8,5 5

667 Nguyễn Trọng Duy 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 9 6,75 8

668 Trần Gia Hân 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8 7,5 10

669 Lò Trọng Hiếu 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 5,5 5

670 Lò Tuấn Huy 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 5,75 5

671 Đặng Duy Khoa 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5 6 8

672 Lò Minh Khôi 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3,5 6 5,75 6

673 Lò Minh Khôi 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 5 6 8

674 Lò Văn Long 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5 5,75 7

675 Vũ Đức Mạnh 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 8 6,25 9

676 Lò Thảo My 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7,5 6 10

677 Lường Thị Quỳnh Nga 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9 6 9

678 Lê Minh Nhân 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8,5 6,25 7

679 Lường Vũ Thảo Như 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 6 8

680 Lò Hạnh Phúc 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8 6,5 9

681 Lường Đức Quân 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 7 5 8
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682 Cà Anh Quốc 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 6 7

683 Lường Văn Sáng 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 7 5

684 Lò Đức Tài 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,25 7 5 6

685 Lò Thị Huyền Trân 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 8 8

686 Lường Vĩnh Trọng 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 6 5

687 Lò Lương Tuyền 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8 5,75 8

688 Lò Tuấn Trường 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 8 5,25 5

689 Lò Thanh Vân 4A1 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7 5 7

690 Lường Đức Anh 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 6,5 6 8

691 Trần Thụy Anh 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 10 8,25 10

692 Lò Gia Bảo 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 7,75 6

693 Lê Thị Bảo Châm 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7 7 9

694 Lò Hoàng Bảo Châu 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 8 7 10

695 Hoàng Bảo Châu 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,25 8 8 8

696 Lò Thị Anh Đài 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,5 10 7,5 10

697 Nguyễn Hải Đăng 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,5 9 7 10

698 Lò Thị Thu Hà 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 10 8,5 10

699 Quàng Việt Hà 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3 8,25 6,25 8

700 Lường Việt Hoàn 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 5 7,5 8

701 Lò Việt Hùng 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,25 8 7,5 8

702 Lò Thị Thanh Huyền 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,85 10 6,75 9

703 Trần Thị Ánh Huyền 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,25 6 7,5 8

704 Lò Bảo Khánh 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 9 6,5 5

705 Lò Văn Cường Khôi 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 7,75 7,5 7

706 Triệu Sài Lập 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 6,5 9

707 Vũ Trà My 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 8,25 10

708 Vì Thị Thanh Ngọc 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,75 8,5 7 9

709 Lò Bảo Nguyên 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 4,5 8 7 5

710 Lường Thị Thảo Nhi 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9 8 8

711 Lò Thị Diễm Như 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 8 6 8
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712 Lò Khải Phong 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8 6 5

713 Lý Tuấn Tài 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 2,25 8 9

714 Lò Huyền Trang 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9,5 8 8,25 9

715 Lường Anh Tuân 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8,5 8 7,75 10

716 Lò Thị Ngọc Uyên 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 8 6 8

717 Lò Quốc Việt 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 9 7,5 8

718 Lò Đức Việt 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3,75 2 6,75 5

719 Lù Đức Vương 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 5,5 7,75 8

720 Đặng Thị Hải Yến 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,5 6 8 7

721 Quàng Thị Hải Yến 4A2 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,75 8 5,75 9

722 Tô Bảo An 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 9,5 8 9,5

723 Nông Thảo Bình An 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 9 9,25 7,5

724 Nguyễn Khánh Bảo An 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,25 6,5 8,5 6

725 Lò Thị Hà Anh 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,25 7 5,25 7,5

726 Bùi Gia Bảo 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,25 3 5,5 6,5

727 Trần Hải Đăng 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 6,25 6 7

728 Lù Ngọc Diễm 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,75 5 7,25 7,5

729 Cà Thúy Điểm 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 5 6,5 6,75

730 Lò Khải Hoàn 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 6,5 6,5

731 Vương Ngọc Hưng 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5,5 5,5 5,5

732 Lò Khánh Huyền 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 5,5 5,5 5,5

733 Hoàng Thanh Huyền 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 9 10 8

734 Quàng Minh Khang 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 6 6 2

735 Đỗ Xuân Lập 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 7,5 5,25 6

736 Nguyễn Hoàng Linh 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 5,5 6,5 8

737 Nguyễn Tuệ Mẫn 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,75 8,5 9,5 10

738 Lò Thị Ngọc Mẫn 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,75 7,5 8,75 7,75

739 Nguyễn Trọng Minh 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 7,25 7

740 Trần Bảo Ngân 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 5,5 6,75 9,5

741 Hoàng Bá Nghĩa 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5,5 7,25 6,5
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742 Lò Như Ngọc 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7,25 7 7,25 7

743 Lường Quàng Minh Nhật 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 3,5 6 7,5

744 Lò Thị Hà Nhi 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 6,25 7,5

745 Lò Anh Thư 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6 5,5 8 7,5

746 Đinh Minh Tuấn 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,25 6,5 7,25 7,5

747 Nguyễn Đình Ngọc Tuấn 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5,5 7,5 7,25 9

748 Trần Minh Tuệ 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3 6 5,75 6,5

749 Lò Bạc Phương Vy 4A3 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6,75 8 5,25 7,75

750 Trần Việt Anh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5.5 6.5 4 5,5

751 Hoàng Minh Anh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 7.5 8,75 7

752 Trần Đào Quỳnh Chi 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8.75 9.5 8,5 9

753 Ngô Quỳnh Chi 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 9 6,25 8

754 Quàng Tiến Đạt 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7.25 6 6,25 5,5

755 Đinh Tiến Dũng 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5.5 6 2

756 Đoàn Thị Bảo Hân 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8.25 5 7,75 6,5

757 Lù Duy Hoàng 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7 5,75 7

758 Cà Bảo Khanh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5.25 5.25 5,5 5

759 Nguyễn Hùng Khánh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7.5 8 5,5 9

760 Đỗ Trung Kiên 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 9 9 9,5

761 Vòong Tuấn Kiệt 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6.25 8.5 4,25 6,5

762 Giàng A Long 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 3 5,5

763 Nguyễn Đỗ Trà My 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5.5 9 7,5 5,5

764 Lò Bảo Nam 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6.25 8 6 7

765 Phạm Thị Bảo Ngọc 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9 8.5 5 9

766 Lê Thảo Nguyên 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5 6 5

767 Cà Thị Uyển Nhi 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3.25 7 7,5 5

768 Đào Thị Hồng Nhung 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6.5 8.5 8 8,5

769 Đào Gia Phong 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 7 7.5 7 8,5

770 Lù Ngọc Quân 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5.25 5 4,25 6

771 Cà Thị Hồng Quyên 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5.25 5 6 7
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772 Lò Thị Như Quỳnh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8.5 8 6,75 6,5

773 Nguyễn Như Quỳnh 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6.5 8 5,5 6

774 Đoàn Thế Tài 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 5 5.5 4 2,5

775 Lò Văn Tâm 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 6.25 8.5 6,25 7,5

776 Lò Trung Tình 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 3.75 5 5,75 1,5

777 Cà Thị Huyền Trang 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 9.25 9.25 5,5 6,25

778 Lù Anh Tú 4A4 TH xã Thanh Yên Huyện Điện Biên 8 8.5 7,75 8,5

779 Vì Bảo An 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,25 5,5 5,5 5,75

780 Lò Thiên Bảo 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 4,5 6,5 6,5 6

781 La Thị Ngọc Bích 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 9 6,5 5,25 5

782 Lò Quỳnh Chi 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5 5,5 6,25 6

783 Lường Thị Ngọc Diệp 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,75 5,5 5,75 5

784 Cầm Thùy Dung 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 8 5,5 5,5 7

785 Cà Thành Đại 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,5 5,5 5,5 7,5

786 Vũ Đắc Đạt 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 8,25 6,75 8,5 7

787 Nguyễn Minh Đức 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 8,25 7,5 8,5 8

788 Cà Nhật Hân 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 5 5,75 5

789 Tòng Mạnh Hiếu 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,25 7,5 8,75 8

790 Lường Thị Thu Hoài 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,25 6 6 7

791 Cà Gia Huy 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7 6 5,25 6,75

792 Bạc Cầm Ngọc Khánh 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7 6,5 8,5 8

793 Cà Bảo Khánh 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,75 5 5,5 6

794 Tòng Huy Khánh 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,5 6 8 5

795 Lò Khánh Kiệt 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6 6 5,75 5

796 Lù Bảo Lâm 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6 7 6,25 8

797 Lò Đỉnh Long 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5 5,5 4,25 5

798 Cà Thị My 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 6,75 6,5 7,75 7

799 Vì Thị Hà My 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 5,25 5,5 6,25 4

800 Lò Thúy Nga 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7,25 8 5,5 7

801 Cà Đăng Nguyên 4A1 TH xã Thanh Nưa Huyện Điện Biên 7 9 8,75 6,75


